
 

 Phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia

Tên ngành 
Mã 

ngành 

Mã tổ hợp 

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Thông tin chi tiết về 

ngành/chuyên ngành 

xem tại 

Kỹ thuật Cơ khí  (Chương trình tiên tiến) 7905218 A00; A01; D01; D07 70 
http://ts.tnut.edu.vn/chuong-

trinh-tien-tien-lien-ket-quoc-

te-dt17.html 

Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến) 7905228 A00; A01; D01; D07 70 
http://ts.tnut.edu.vn/chuong-

trinh-tien-tien-lien-ket-quoc-

te-dt17.html 

Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành:Cơ 

khí chế tạo máy; Robot và máy tự động; 

CAD/CAM-CNC) 

7520103 A00; A01; D01; D07 350 
http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-

thuat-co-khi-dt18.html 

Kỹ thuật Cơ - điện tử (chuyên ngành: Cơ 

điện tử) 
7520114 A00; A01; D01; D07 280 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-

thuat-co-dien-tu-dt19.html 

Kỹ thuật Điện (gồm các chuyên ngành: Hệ 

thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện) 
7520201 A00; A01; D01; D07 240 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-

thuat-dien-dt20.html 

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (gồm các 

chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử;  Điện tử 

viễn thông) 

7520207 A00; A01; D01; D07 100 
http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-

thuat-dien-tu-vien-thong-

dt21.html 

Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành: Tin học 

công nghiệp) 
7480106 A00; A01; D01; D07 50 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-

thuat-may-tinh-dt22.html 

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (gồm 

các chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp 

công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển) 

7520216 A00; A01; D01; D07 350 
http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-

thuat-dieu-khien-va-tu-dong-

hoa-dt23.html 

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây 

dựng dân dụng và công nghiệp) 
7580201 A00; A01; D01; D07 50 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-

thuat-xay-dung-dt24.html 

Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành: 

Cơ khí ô tô; điện – cơ điện tử ô tô) 
7520116 A00; A01; D01; D07 55 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-ky-

thuat-co-khi-dong-luc-

dt35.html 

Công nghệ chế tạo máy (chuyên ngành: 

Công nghệ gia công cắt gọt) 
7510202 A00; A01; D01; D07 50 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-

cong-nghe-che-tao-may-

dt26.html 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên 

ngành: Công nghệ kỹ thuật điện) 
7510301 A00; A01; D01; D07 100 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-

cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-

tu-dt27.html 

Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành: 

Công nghệ ô tô) 
7510205 A00; A01; D01; D07 150 

http://ts.tnut.edu.vn/cong-

nghe-ky-thuat-o-to-dt28.html 

Kinh tế công nghiệp (gồm các chuyên 

ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; 

Quản trị doanh nghiệp công nghiệp) 

7510604 A00; A01; D01; D07 40 
http://ts.tnut.edu.vn/nganh-

kinh-te-cong-nghiep-dt29.html 

Quản lý công nghiệp  ch   n ng nh:   ản 

   Công nghiệ   
7510601 A00; A01; D01; D07 40 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-

quan-ly-cong-nghiep-

dt30.html 

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh 

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ) 
7220201 A00; A01; D01; D07 30 

http://ts.tnut.edu.vn/nganh-

ngon-ngu-anh-dt31.html 
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